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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 

                                                                    Môn: KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

 

1 

  6,0 đ 

a) Trị số đo được thể hiện trên bàn chia của Ten – xơ - mét là trị số biến dạng 

dài tuyệt đối.  0,50 

b) Các ứng suất chính được tính theo  công thức : 
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Hệ số poison: µ = 0,6 

Môđuyn đàn hồi của thép E = 2,1.105MPa. 

Độ biến dạng đo được : 
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 Lần đo thức 1 theo hướng 0o 

Biến dạng tương đối: 
S

S0

0


  

Trong đó: ΔS0 – biến dạng dài tương đối lần 1  

mm
m

S 3

0 10.58,4
1200

5,55,5   

Chiều dài chuẩn đo S = 10cm = 102 mm 

5

2

3

0 10.58,4
10

10.58,4 


  

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 Lần đo thức 2 theo hướng 45o  

Biến dạng tương đối: 
S
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Trong đó: ΔS45 – biến dạng dài tương đối lần 2  

mm
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Chiều dài chuẩn đo S = 10cm = 102 mm 
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 Lần đo thức 3 theo hướng 90o  

Biến dạng tương đối: 
S
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Trong đó: ΔS90 – biến dạng dài tương đối lần 3  
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mm
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90 10.58,3
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3,43,4   

Chiều dài chuẩn đo S = 10cm = 102 mm 
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Vậy độ biến dạng đo được là : 
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 Các ứng suất chính có giá trị là : 
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c)  Các ứng suất tiếp cực trị có giá trị là : 
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d)  Góc nghiêng α giữa hướng của ứng suất chính σ1 với hướng chọn 

tùy ý để đo biến dạng 
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 2α = -56,30 → α = -28,130 
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2   4,0 đ 

  Các loại biển báo cần bố trí là:  

- Xe chạy chậm lại (2 biển) - (ký hiệu: Biển 01) 0,25 

- Đường đang thi công (2 biển) - (ký hiệu: Biển 02) 0,25 

- Nếu xảy ra kẹt xe thì cần công nhân mặt áo phản quang phất cờ chỉ 

dẫn (1 người) - (ký hiệu: Người ĐK) 
0,25 

- Rẽ trái (2 biển) - (ký hiệu: Biển 03) 

- Rẽ phải (1 biển) - (ký hiệu: Biển 04) 
0,25 

- Đường hẹp (2 biển) - (ký hiệu: Biển 05) 0,25 

- Biển hiệu dừng lại (1 biển) - (ký hiệu: Biển 06) 0,25 

- Cọc tiêu chớp và căn dây an toàn phản quang 

- Đèn báo vào 
0,25 

- Tại mỗi biển báo đặt đèn chớp báo hiệu ban đêm 0,25 
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 Cách bố trí trên đường tại vị trí hư hỏng đường cần sửa chữa  
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